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TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THỊ XÃ DĨ AN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 
Bản án số: 195/2017/HSST 
Ngày 11-8-2017 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Ngọc Quân. 

Các Hội thẩm nhân dân:   1. Bà Bùi Thị Kim Oanh; 

2. Bà Nguyễn Thụy Vân Hà. 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thương, thư ký Tòa án nhân dân thị xã 
Dĩ An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia 
phiên toà: Ông Nguyễn Thắng Lợi, Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, tại Văn phòng khu phố T, phường B, thị xã D, 
tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An xét xử lưu động vụ án hình sự sơ 
thẩm thụ lý số 211/2017/HSST ngày 21 tháng 7 năm 2017, theo quyết định đưa 
vụ án ra xét xử số 203/2017/HSST ngày 31/7/2017, đối với bị cáo: 

Hà Du L, sinh năm 1990, tại tỉnh Nghệ An; thường trú: Xóm D, xã K, huyện 
T, tỉnh Nghệ An; dân tộc: Kinh; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Công nhân; 
con ông Hà Văn H, sinh năm 1954 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1959; có 04 
anh chị em ruột lớn nhất sinh năm 1979, nhỏ nhất sinh năm 1987, vợ Lê Thị B, 
sinh năm 1994; có 01 con sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam 
ngày 17/4/2017, có mặt. 

Người làm chứng:   

1. Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1998; địa chỉ: Xóm B, xã T, huyện Đ, tỉnh 
Nghệ An; vắng mặt.  

2. Ông Phạm Văn N, sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn D, xã C, huyện T, tỉnh 
Thanh Hóa; vắng mặt. 

3. Ông Trần Văn T, sinh năm 1988; địa chỉ: Xóm B, xã Đ, huyện L, tỉnh 
Nghệ An; vắng mặt. 

4. Ông Quế Xuân N, sinh năm 1975; địa chỉ: Xóm C, xã N, huyện T, tỉnh 
Nghệ An; vắng mặt. 

5. Ông Hoàng Đình T; địa chỉ: Khách sạn B, khu phố Đ, phường T, thị xã 
D, tỉnh Bình Dương; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Bị cáo Hà Du L bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
truy tố về hành vi sau: 

 Vào lúc 22 giờ ngày 17/04/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã 
Dĩ An tiến hành kiểm tra hành chính phòng 210 khách sạn B thuộc khu phố Đ, 
phường T, thị xã D. Qua kiểm tra phòng số 210 của Hà Du L, Trần Văn T và Quế 
Xuân N phát hiện trên giường có 01 bịch ny lon miệng keo dính bên trong có 10 
gói ny lon ma túy đá, dưới nền gạch có 01 gói ma túy của T mua của L, Công an 
tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. 
 Hà Du L khai nhận là người sử dụng trái phép chất ma túy, do muốn có tiền 
tiêu xài và ma túy đá sử dụng, L bắt đầu mua bán ma túy từ tháng 3/2016. Ngày 
15/4/2017, Hà Du L mua của một người thanh niên tên Tý (không rõ nhân thân, 
lai lịch) ở đường Nguyễn Thị K, khu phố C, phường T, thị xã D một cục ma túy, 
với giá tiền 1.700.000 đồng, sau đó đem phân lẻ ra được 14 liều ma túy đá nhỏ 
bảo quản trong các túi ny lon để sử dụng và bán lại cho người khác. Địa điểm bán 
ma túy đá của Hà Du L ở phòng 210 khách sạn B và khu vực phường T, thị xã D, 
tỉnh Bình Dương, người nghiện có nhu cầu mua ma túy thì gọi điện cho L qua số 
điện thoại 0969566206 để thỏa thuận giá cả và địa điểm, mỗi liều ma túy bán với 
giá tiền 300.000 đồng. 

Vật chứng thu giữ: 11 gói nylon hàn kín chứa chất tinh thể màu trắng, 01 
điện thoại Nokia 105 màu đen, có sim số 0969566206 và 300.000 đồng. 

Trước khi bị bắt Hà Du L, bán cho Đặng Văn L 01 lần với số tiền 300.000 
đồng, vào ngày 14/5/2017. 

Bán cho Phạm Văn N 02 lần, với giá 200.000 đồng/lần vào các ngày 
05/4/2017 và 15/4/2017.  

Bán cho Nguyễn Văn C 02 lần, mỗi lần 200.000 đồng/liều vào các ngày 
17/3/2017 và 15/4/2017. 

Căn cứ kết luận giám định số 210/MT-PC54 ngày 24/4/2017 của Phòng kỹ 
thuật hình sự - Công an tỉnh tỉnh Bình Dương, kết luận: Tinh thể màu trắng trong 
01 gói nylon hàn kín, được niêm phong có trọng lượng 0,1335g, có 
Methamphetamine hàm lượng 72,77%. Trọng lượng Methamphetamine trong 
0,1335g mẫu là 0,0971g. 

Căn cứ kết luận giám định số 211/MT-PC54 ngày 25/4/2017 của Phòng kỹ 
thuật hình sự - Công an tỉnh tỉnh Bình Dương, kết luận: Tinh thể màu trắng trong 
10 gói nylon hàn kín, được niêm phong có trọng lượng 1,5421g, có 
Methamphetamine hàm lượng 68,69%. Trọng lượng Methamphetamine trong 
1,5421g mẫu là 1,0593g. 

Tại cáo trạng 211/QĐ-KSĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Viện kiểm sát 
nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố Hà Du L về “Tội mua bán trái 
phép chất ma túy” theo Điểm b Khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, 
đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương trong phần tranh 
luận giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo L về tội “Mua bán trái phép chất ma 
tuý”, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm b Khoản 2 Điều 194, Điểm 
p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo L từ 07 năm 06 tháng tù đến 
08 năm tù. 
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Đối với tên Tý bán ma túy cho Hà Du L hiện chưa xác định được nhân thân 
lai lịch, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An tiếp tục xác minh làm rõ, 
xử lý sau. 

Đối với Trần Văn T, Phạm Văn N và Nguyễn Văn C có hành vi sử dụng 
trái phép chất ma túy, đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép 
chất ma túy và thông báo về nơi thường trú biết để quản lý, giáo dục theo quy 
định pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 
vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 
cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và bị cáo; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Du L đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất 
ma túy như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Xét lời khai của bị cáo phù hợp 
lời khai của người người làm chứng tại Cơ quan điều tra và vật chứng thu giữ 
cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ, đã có đủ cơ sở xác định: 

Hà Du L mua bán trái phép chất ma túy đá, với hình thức ai có nhu cầu thì 
gọi cho L vào số điện thoại 0969566206. Ngày 15/4/2017, Hà Du L mua của một 
người thanh niên tên Tý ở khu đường Nguyễn Thị K, khu phố C, phường T, thị 
xã D một cục ma túy với giá tiền 1.700.000 đồng. L cầm số ma túy phân nhỏ thành 
14 liều ma túy nhỏ bảo quản trong túi nylon để sử dụng và bán lại cho người. Đến 
22 giờ ngày 17/4/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An kiểm tra 
phòng 210 khách sạn B phát hiện thu giữ tổng cộng 11 gói ma túy. 

Hà Du L khai nhận, mua bán ma túy từ khoảng tháng 03/2016 và bán cho 
T 01 lần vào ngày 14/5/2017, bán cho Phạm Văn N 02 lần vào các ngày 05/4/2017 
và ngày 15/4/2017, bán cho Nguyễn Văn C 02 lần vào các ngày 13/3/2017 và 
15/4/2017; mỗi lần với số tiền 200.000 đồng. 

Tại bản kết luận giám định số 211/MT-PC54 ngày 25/4/2017 của Phòng kỹ 
thuật hình sự - Công an tỉnh tỉnh Bình Dương, kết luận: Tinh thể màu trắng trong 
10 gói nylon hàn kín, được niêm phong có trọng lượng 1,5421g, có 
Methamphetamine hàm lượng 68,69%. Trọng lượng Methamphetamine trong 
1,5421g mẫu là 1,0593g. 

Tại bản kết luận giám định số 210/MT-PC54 ngày 24/4/2017 của Phòng kỹ 
thuật hình sự - Công an tỉnh tỉnh Bình Dương, kết luận: Tinh thể màu trắng trong 
01 gói nylon hàn kín, được niêm phong có trọng lượng 0,1335g, có 
Methamphetamine hàm lượng 72,77%. Trọng lượng Methamphetamine trong 
0,1335g mẫu là 0,0971g. 

Xét hành vi mua bán ma túy của bị cáo Hà Du L đã xâm hại đến trật tự quản 
lý các chất ma túy của nhà nước và bị pháp luật nghiêm cấm, bị cáo thực hiện 
hành vi mua bán ma túy nhiều lần. Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An truy tố 
bị cáo Hà Du L về Tội mua bán trái phép chất ma túy quy định tại Điểm b Khoản 
2 Điều 194 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.  
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Xét thấy, tính chất vụ án là nguy hiểm và rất nghiêm trọng cho xã hội. Tội 
phạm của bị cáo thực hiện đã xâm phạm vào sự quản lý độc quyền của Nhà nước 
về chất ma túy, gây tác hại rất lớn cho xã hội, gây mất trật tự địa phương. Chỉ vì 
ham lợi và thỏa mãn cơn nghiện mà bị cáo đã thực hiện mua bán trái phép chất 
ma túy; ma túy là tiền đề của các tội trộm cắp, cướp giật, giết người và nhiều tội 
phạm khác. Hiện nay, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang ra sức tuyên truyền 
cho mọi người hiểu biết về tác hại của ma túy và đang ra sức phòng chống. Như 
vậy việc đưa vụ án ra xét xử lưu động tại trụ sở văn phòng khu phố T, phường B, 
thị xã D, tỉnh Bình Dương để nhằm mục đích răn đe, làm gương và tuyên truyền 
cho mọi người đều biết là cần thiết. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo với mức án tù 
tương xứng với tính chất mức độ tội phạm đã thực hiện, có xét đến các tình tiết 
giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo đủ để giáo dục, cải 
tạo bị cáo thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội và có tác dụng đấu 
tranh, phòng ngừa chung. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo L có thái độ thành khẩn khai 
báo, ăn năn hối cải, nên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét giảm 
một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định của pháp luật.  

Nhân thân: Bị cáo L, bản thân nghiện ma túy và chưa có tiền án, tiền sự.  

Về vật chứng:  

- Xét 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen không có ốp lưng thu 
giữ của bị cáo L, cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước vì đây là phương tiện bị 
cáo dùng vào việc phạm tội. 

- Xét 02 bì thư được niêm phong số 210/MT-PC54 và 211/PC54 cáo thành 
phần Methamphetamine do Phòng kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Bình Dương 
hoàn lại sau khi giám định, trọng lượng 0,0017g và 1,3429g, sim số 0969.566.206 
cần tịch thu tiêu hủy. 

Án phí sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1. Tuyên bố bị cáo Hà Du L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng Điểm b Khoản 2 Điều 194; Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình 
sự. 

Xử phạt bị cáo Hà Du L 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính 
từ ngày 17/4/2017. 

2. Về vật chứng: Áp dụng Điểm a, b Khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự; 
Điểm a Khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự: 

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 
màu đen không có ốp lưng có số IMEI: 35681071169805; 
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- Tịch thu tiêu hủy 01 sim số 0969.566.206  và 02  bì thư được niêm phong 
số 210/MT-PC54 và 211/PC54 cáo thành phần Methamphetamine do Phòng kỹ 
thuật Hình sự - Công an tỉnh Bình Dương hoàn sau khi giám định, trọng lượng 
0,0017g và 1,3429g. 

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/7/2017, bút lục số 110). 

3. Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị 
Quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/206 của Ủy Ban thường vụ Quốc 
Hội khóa 14. 

Bị cáo Hà Du L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND thị xã;   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Công an thị xã; 
- Chi cục THA dân sự thị xã; 
- TAND tỉnh BD; 
- UBND xã nơi bị cáo thường trú; 
- Bị cáo; 
- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương; 
- Lưu: VT, HS.  
                           Đặng Ngọc Quân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


